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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)
	Học phần: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
	Lớp:  15TCN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


          Câu 1: (2 điểm)
Trình bày nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu trong may công nghiệp?
Câu 2: (2 điểm)
Trình bày cách phân loại giác sơ đồ theo tính chất vải?
Câu 3: (2 điểm)
Nêu khái niệm bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu? 
Nêu thí dụ bảng  hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu sản phẩm áo trắng đồng phục trường cao đẳng Lý Tự Trọng.
Câu 4: (4 điểm)
Thông báo sản xuất của mã hàng TCN 15
	             Size
Màu
	S
	M
	L
	XL

	Navy
	50
	100
	150
	50


Biết lượng chỉ tiêu hao cho một sản phẩm size S là 150 mét và cho một sản phẩm size XL là 200 mét.
a. Tính lượng chỉ tiêu hao cho cả đơn hàng?  (2điểm)
b. Tính định mức chỉ trung bình của đơn hàng?  (1điểm)
c. Tính lượng chỉ cung cấp của đơn hàng với dự phòng là 6%  (1điểm)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)
	Học phần: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
	Lớp:  15TCN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (2 điểm)
Trình bày các phương pháp tiến hành kiểm tra chất lượng vải trong may công nghiệp?
Câu 2: (2 điểm)
Trình bày cách tẩy các vết bẩn do?
a. Vết bẩn do phấn màu.
b. Vết bẩn từ nước trà.
c. Vết bẩn từ đường và bánh ngọt.
d. Vết gỉ sắt.
Câu 3: (2 điểm)
Nêu khái niệm và nguyên tắc chung khi giác sơ đồ ? 
Câu 4: (4 điểm)
Một mã hàng áo sơ mi có sản lượng là 5630 sản phẩm, thời gian thực hiện các công đoạn của mã hàng và lượng chỉ tiêu hao trên từng loại máy như sau:
 
	STT
	Thiết bị
	Thời gian (giây)
	Chiều dài đường may (m)
	Hệ số đường may

	1
	MB1K
	1020
	20,5
	2,5

	2
	MB2K
	720
	8
	5

	3
	VS5C
	240
	4,5
	15

	4
	VS3C
	160
	2
	13

	5
	Bàn ủi
	360
	-
	-

	6
	Công việc phụ
	290
	-
	-


Kế hoạch sản xuất công ty giao cho chuyền may là 26 ngày. Biết rằng, thời gian làm việc trong ngày bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ, trong đó nghỉ trưa 60 phút, thời gian dành cho chuẩn bị sản xuất là 30 phút/ngày.
a. Tính năng suất của 1 người/ca? (1điểm)
b. Số công nhân để may kịp tiến độ? (1điểm)
c. Nhịp độ sản xuất? (1điểm)
d. Tính số mét chỉ tiêu hao cho một sản phẩm biết phần trăm hao hụt là 2%. Nếu một cuộn chỉ là 5000m thì đơn hàng này cần bao nhiệu cuộn chỉ? (1điểm)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)



Trương Việt Khánh Trang             Phạm Thị Thanh Thúy              Phạm Thị Thanh Thúy 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)
	Học phần: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
	Lớp:  15TCN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu trong may công nghiệp?
	2,0

	
	a
	Tất cả các hàng nhập, xuất kho đều phải có phiếu giao nhận về số lượng và phải ghi vào sổ sách có kí nhận rõ ràng.
Đối với các loại vải mềm cần vận chuyển nhẹ nhàng, tránh hư hỏng, không dẫm chân lên nguyên liệu.
Phải phá kiện trước 3 ngày để ổn định độ co giãn;
tất cả các loại vải được xếp cao 1m, xếp nguyên liệu lên kệ cách mặt đất 30cm cách tường 50cm.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	Phát vải cho phân xưởng cắt theo đúng mã hàng và số lượng theo kế hoạch.
Đo đếm phân loại màu sắc khổ vải, chiều dài, chất lượng vải một cách chính xác.
Các nguyên phụ liệu đạt yêu cầu mới nhập kho, hàng kém chất lượng đều có biên bản ghi rõ nguyên nhân sai hỏng.
Phải nghiên cứu tính chất cơ lý của nguyên liệu như độ co, màu sắc hoa văn, nhiệt độ ủi, thông số kỹ thuật ép dán trước khi đưa vào sản xuất.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	2
	
	Trình bày cách phân loại giác sơ đồ theo tính chất vải?
	2,0

	
	a.
	Theo tính chất vải: màu sắc hoa văn trên sản phẩm ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của nó. Nếu trong quá trình giác, ta không chú ý đến vấn đề này thì sản phẩm làm ra sẽ bị giảm giá trị. Để đảm bảo mỹ thuật của sản phẩm thì việc giác sơ đồ phải được căn cứ vào một số tính chất vải để giác mẫu cho phù hợp
- Loại sơ đồ đối với vải trơn đồng màu và vải có hoa văn tự do: đây là loại sơ đồ đơn giản nhất, người giác mẫu chỉ cần sắp xếp đủ chi tiết của sản phẩm. Các chi tiết cần có sự đối xứng  thì không được đuỗi chiều và phải đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật về canh sợi cho tất cả các chi tiết.
	0.5







0.5

	
	b.
	- Loại sơ đồ đối với vải hoa văn một chiều hay có tuyết một chiều: với loại sơ đồ này, việc giác mẫu phải thật chú ý. Ta chỉ cần xác định chiều của vải trước khi giác. Khi đặt mẫu, các chi tiết phải hướng cùng một chiều nhất định, không được trở đầu nhau vì như vậy sản phẩm may xong sẽ bị lộn ngược hoa hay trái chiều tuyết.
- Loại sơ đồ đối với vải hoa văn có chu kỳ (vải sọc dọc, sọc ngang, carô, hình hoạ có chu kỳ…): sản phẩm cần có các chi tiết cần đối hoa, đối kẻ nên việc giác sơ đồ càng phải cẩn thận hơn. Cần tìm hiểu chu kỳ sọc hay hoa văn trên mặt vải là một chiều hay hai chiều để tính toán giác mẫu cho phù hợp.
	0.5







0.5

	3
	
	Nêu khái niệm bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu? 
	2,0

	
	
	Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu: là bảng thống kê tất cả các nguyên phụ liệu cần dùng, ghi đầy đủ các ký hiệu, màu sắc, hoa văn… phụ liệu ghi rõ cần sử dụng loại gì, ký hiệu nút, nhãn sử dụng, nhãn cở vóc, nhãn trang trí… với số lượng bao nhiêu, chỉ  may, chỉ vắt sổ, chỉ thùa khuy, đính nút… là loại gì, ký hiệu, màu sắc, chi số
	Nhìn trực quan vào bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu, ta sẽ thấy được sự phối màu sắc của tất cả nguyên phụ liệu trên cùng một sản phẩm.
Liệt kê bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu sản phẩm áo trắng đồng phục trường cao đẳng Lý Tự Trọng.
	0.5

0.5




0.5


0.5

	4
	
	Bài tập
	4,0

	
	a.
	 Lượng chỉ tiêu hao cho cả đơn hàng 
B1:                    MXL – Ms            200 - 150          
                  d =                       =                          = 
                              n – 1                   4 – 1
= 16,67m.
B2:
Ms = 150 m
MM  = 150 + 16.66 = 166.66 m
ML = 150 + 2 x 16.66 = 183.32 m
                MXL= 200 m  
B3:
Ms/ĐH = 150 x 50 = 7500 m
MM/ĐH  =166.66 x 100 = 16666 m
ML/ĐH  = 183.32 x 150 = 27498 m
MXL/ĐH  =200 x 50 = 10000 m 
M = 61664 m    
	

0.5






0.5






0.5




0.5

	
	b.
	Định mức chỉ trung bình của đơn hàng
M = 61664 / 350 = 176.18 m
	1.0

	
	c.
	Lượng chỉ cung cấp của đơn hàng với dự phòng là 6%
     N = 61664 + 61664 x 6% = 65363.84 m
	1.0




_______Hết_______
          
        TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	





        Phạm Thị Thanh Thúy                                                         Phạm Thị Thanh Thúy
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)
	Học phần: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
	Lớp:  15TCN-MTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày các phương pháp tiến hành kiểm tra chất lượng vải trong may công nghiệp?
	2,0

	
	a
	* Phân loại vải:
  			- Loại 1: Bình quân 2m/l lỗi để sản xuất hàng xuất khẩu.
 			- Loại 2: Bình quân 1-2m
	0.5



	
	b
	· Các dạng lỗi:
			- Lỗi do quá trình dệt:
				+ Sợi ngang không săn, không đều màu.
				+ Khổ vải không đều trên toàn bộ tấm vải.
				+ Mép vải bị rách.
				+ Tạp chất bẩn trong sợi.
				+ Mật độ sợi không đều, tạo lỗ thủng (lỗi sợi).
				+ Mất sợi ngang, chập sợi.
         - Lỗi do quá trình nhuộm:
				+ Lệch hoa, sai màu.
				+ Không đều màu.
				+ In đứt đoạn.
        - Lỗi trong quá trình mang vác, vận chuyển, bảo quản:
				+ Vải bị mốc, mục.
				+ Vải bị ẩm ướt, rách.
				+ Vải bị mối, nhậy cắn.
	0.5







0.5


	
	c
	* Phương pháp đánh dấu lỗi:
			- Mục đích:
				Để kiểm tra vị trí lỗi cần chỉnh sửa.
			- phương pháp đánh dấu:
				+ Dùng kim khêu chỉ trực tiếp vào chỗ có lỗi và cắt chỉ thừa còn 3cm để làm dấu.
				+ Khâu ngang mép biên chỗ có vị trí có lỗi.
				+ Dùng băng dính dán trực tiếp vào chỗ có lỗi.
				+ Dùng phấn màu đánh dấu vào chỗ có lỗi.
	0.5


	2
	
	Trình bày cách tẩy các vết bẩn do?
	2,0

	
	a.
	+ Vết bẩn do phấn màu:
· Dùng xà phòng tẩy, nếu không sạch dùng dung dịch H2SO4 nồng độ 0,5g/l sau đó xả kỹ bằng nước lã nếu không axit còn lại sẽ làm cháy sản phẩm khi ủi.
	0.5




	
	b.
	+ Vết bẩn từ nước trà:
			- Nếu màu tối thì tẩy bằng dung dịch Borak 10% sau đó lau đi bằng dung dịch acidcitric 5% rồi giặt sạch bằng nước lã.
	0.5




	
	c.
	+ Vết bẩn từ đường và bánh ngọt:
			- Tẩy bằng nước nóng nếu không sạch dùng xà phòng và etxăng, sau cùng nhỏ vài giọt glyxêrin và lau đi bằng dung dịch NH4OH loãng xong giặt sạch bằng nước nóng.	
	0.5




	
	d.
	+ Vết gỉ sắt:
			- Dùng chanh vắt lên gỉ sắt, xong rắc muối lên trên để 1 đêm sau đó giặt sạch. 
	0.5



	3
	
	Nêu khái niệm và nguyên tắc chung khi giác sơ đồ ? 
	2,0

	
	a.
	 Khái niệm:
		- Dùng các chi tiết mẫu cứng tượng trưng cho các chi tiết của sản phẩm sắp xếp và kẻ mẫu lên một tờ giấy mỏng (có quy định về chiều rộng và chiều dài) tượng trưng cho vải để cắt nhằm mục đích tiết kiệm được nguyên phụ liệu.

	0.5


	
	b.
	[bookmark: _GoBack] Các yêu cầu chung khi giác sơ đồ:
      - Khổ sơ đồ phải nhỏ hơn khổ vải.
      - Sơ đồ phải đủ chi tiết, không có khoảng trống bất hợp lý.
      - Các chi tiết phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật (không lẹm hụt, không đổi chiều, không lệch canh sợi).
      - Trên sơ đồ phải ghi kí hiệu đầy đủ.
      - Tuyệt đối trung thành với mẫu cứng không sửa gọt mẫu.
	
0.5

0.5

0.5

	4
	
	Bài tập
	4,0

	
	a.
	Thời gian làm việc trong 1 ca:
8 x 3600 = 28 800 giây
Thời gian hoàn thành một sản phẩm :
1020+720+240+160+360+290= 2790 giây
Năng suất 1 người/ca;
28800/2790 = 10,32 sản phẩm
	1.0

	
	b.
	Sản lượng 1 tổ/ca:
5630/26 = 216,54 sản phẩm
Số công nhân cần cho sản xuất:
216,54/10,32 = 20,98 = 21 người
	1.0

	
	c.
	Nhịp độ sản xuất:
2790/21 = 132,85 
	1.0

	
	d.
	Số mét chỉ tiêu hao cho MB1K: 20,5 x2,5 = 51,25 m
Số mét chỉ tiêu hao cho MB2K: 8 x 5 = 40 m
Số mét chỉ tiêu hao cho VS5C: 4,5 x 15 = 67,5 m
Số mét chỉ tiêu hao cho  VS3C : 2 x 13 = 26 m
VẬY: Số mét chỉ tiêu hao cho 1 sản phẩm: (51,25 + 40 + 67,5 + 26) x 1,02 = 188,445 m
Số cuộn chỉ cần cho cả đơn hàng: 
(188,445 x 5630)/5000 = 212,18 cuộn = 213 cuộn
	1.0





_______Hết_______
          
        TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	





        Phạm Thị Thanh Thúy                                                         Phạm Thị Thanh Thúy

